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Các mốc Tiền tệ của Mỹ

Giấy bạc 
Thuộc địa
1690

Massachusetts Bay Colony, một trong số Mười Ba Thuộc Địa Gốc, đã phát 
hành tiền giấy đầu tiên nhằm thanh toán các đạo quân viễn chinh. Việc phát 
hành tiền giấy đã lan đến các Thuộc địa khác.

Biện pháp Ngăn 
chặn Tiền giả 
Độc đáo của 
Franklin
1739

Công ty in của Benjamin Franklin tại Philadelphia đã in các giấy bạc thuộc 
địa bằng phương pháp in tự nhiên – với các thiết kế in nổi độc đáo lấy cảm 
hứng từ lá cây thực. Quá trình này đã bổ sung thêm một biện pháp chống 
tiền giả hiệu quả và tiên tiến, nhưng phải đến nhiều thế kỷ sau người ta mới 
hoàn toàn hiểu được điều này.

Lệnh cấm 
của Anh
1764

Sau nhiều năm hạn chế sử dụng loại tiền giấy thuộc địa, cuối cùng Anh 
Quốc đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc phát hành tiền giấy của các Thuộc địa.

Tiền Lục địa
1775

Quốc hội Lục địa đã phát hành tiền giấy để tài trợ cho cuộc Chiến tranh 
Cách mạng. Tiền lục địa được ghi bằng USD Tây Ban Nha in bằng máy. Do 
không được bảo vệ chặt chẽ nên các đồng tiền này đã dễ dàng bị làm giả và 
nhanh chóng mất đi giá trị, làm nảy sinh cụm từ “không đáng giá một đồng 
tiền Lục địa.”

Ngân hàng 
Bắc Mỹ
1781

Quốc hội đã chính thức tuyên bố Ngân hàng Bắc Mỹ ở Philadelphia là ngân 
hàng quốc gia đầu tiên, được lập ra để hỗ trợ các hoạt động tài chính của 
chính phủ mới được thành lập.

Đồng USD
1785

Quốc hội đã phê chuẩn đồng USD làm đơn vị tiền tệ của Mỹ.

Ngân hàng 
Trung ương 
Đầu tiên
1791

Quốc hội đã chính thức tuyên bố Ngân hàng Mỹ là cơ quan tài chính của 
Bộ Tài chính Mỹ trong hai mươi năm. Đây là ngân hàng đầu tiên thực hiện 
các chức năng của một ngân hàng trung ương cho chính phủ và hoạt động 
tới năm 1811, khi Quốc hội từ chối gia hạn đặc quyền của ngân hàng này. 
Nhận thấy rằng một hệ thống ngân hàng trung ương vẫn còn cần thiết để 
đáp ứng các nhu cầu tài chính của nhà nước, Quốc hội đã công bố một 
Ngân hàng Mỹ thứ hai vào năm 1816 trong thời hạn 20 năm.

Hệ thống Tiền tệ
1792

Đạo luật Tiền tệ năm 1792 đã lập ra Xưởng đúc tiền Mỹ và thành lập một hệ 
thống tiền tệ liên bang, thiết lập mệnh giá cho các loại tiền đúc, và xác định 
giá trị của mỗi đồng tiền đúc bằng vàng, bạc hoặc đồng.



Giấy bạc
1861

Chính phủ liên bang Mỹ đã thực hiện lưu hành chung đầu tiên cho tiền giấy 
vào năm 1861. Do phải chịu áp lực cấp tiền cho cuộc Nội chiến nên Quốc 
hội đã uỷ quyền cho Bộ Tài chính Mỹ phát hành các loại Giấy bạc được 
thanh toán theo yêu cầu không tính lãi suất.  Các loại tiền giấy này được đặt 
tên là “giấy bạc” dựa vào màu sắc của chúng. Ngày nay tất cả các loại tiền 
giấy của Mỹ được phát hành từ năm 1861 vẫn còn có hiệu lực và có thể mua 
lại với mệnh giá đầy đủ.

Giấy USD 
Đầu tiên
1861

Đồng 10 USD đầu tiên, được gọi là Giấy bạc được Thanh toán theo yêu 
cầu, đã được Bộ Tài chính phát hành vào năm 1861. Bức chân dung Tổng 
thống Abraham Lincoln xuất hiện trên mặt trước của giấy bạc.

Kiểu thiết kế
1862

Năm 1862, thiết kế của giấy bạc của Mỹ đã kết hợp các chi tiết trang trí dòng 
chữ nhỏ, các mẫu hình học phức tạp, một con dấu của Bộ Tài chính, và các 
chữ ký được in khắc nhằm hỗ trợ cho việc phòng chống làm tiền giả. Kể từ 
thời đó, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục bổ sung các đặc điểm nhằm ngăn chặn 
nạn làm tiền giả.

Hệ thống Ngân 
hàng Quốc gia
1863

Quốc hội đã thành lập một hệ thống ngân hàng quốc gia và uỷ quyền cho 
Bộ Tài chính Mỹ kiểm soát việc phát hành các loại Giấy bạc của Ngân hàng 
Quốc gia. Hệ thống này đã thiết lập các hướng dẫn Liên bang để công nhận 
và điều hành các ngân hàng “quốc gia” và ủy quyền cho các ngân hàng đó 
phát hành tiền tệ quốc gia được đảm bảo bằng việc mua trái phiếu Mỹ.

Sở Mật vụ 
1865

Sở Mật vụ Mỹ được thành lập như một cơ quan của BộTài chính nhằm kiểm 
soát những kẻ làm tiền giả có những hành động phá vỡ lòng tin của công 
chúng vào tiền tệ quốc gia.

Vụ Khắc 
và In tiền
1877

Vụ Khắc và In tiền thuộc Bộ Tài chính đã bắt đầu in tất cả các loại giấy bạc 
của Mỹ.

Tiền Giấy có 
Màu nền
1905

Loại giấy bạc cuối cùng của Mỹ được in có màu nền là Giấy Chứng nhận 
Vàng 20 USD (Gold Certificate), Sê-ri 1905, có màu ánh vàng và một con 
dấu màu đỏ cùng số sê-ri.

Đạo luật Dự trữ 
Liên bang
1913

Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 đã tạo ra Cục Dự trữ Liên bang với vai 
trò là ngân hàng trung ương quốc gia và cung cấp một  hệ thống ngân hàng 
quốc gia có khả năng phản ứng nhanh hơn đối với các nhu cầu về tài chính 
luôn biến động của đất nước. Ban Thống đốc của Cục Dự trữ Liên Bang đã 
phát hành loại tiền mới gọi là Giấy bạc của Cục Dự trữ Liên Bang.
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Giấy bạc 10 USD 
đầu tiên của 
Cục Dự trữ 
Liên Bang 
1914

Giấy bạc 10 USD đầu tiên của Cục Dự trữ Liên Bang đã được phát hành 
năm 1914. Các tờ tiền này to hơn các tờ tiền ngày nay và có hình chân dung 
Tổng thống Andrew Jackson ở mặt trước.

Thiết kế được 
Chuẩn hoá
1929

Thay đổi đầu tiên có ảnh hưởng sâu rộng tới kiểu dáng của giấy bạc xảy ra 
vào năm 1929. Với nỗ lực nhằm giảm bớt chi phí sản xuất, tất cả các loại 
tiền giấy đã được thu nhỏ kích cỡ khoảng 30%. Ngoài ra, các kiểu thiết kế 
được chuẩn hóa cũng được bổ sung thêm cho mỗi mệnh giá với tất cả các 
loại tiền giấy của Mỹ, làm giảm số lượng các kiểu thiết kế khác nhau trong 
lưu hành tiền tệ. Việc chuẩn hóa này giúp dân chúng có thể dễ dàng phân 
biệt tiền giả với tiền thật.

Chúng tôi Tin 
cậy Chúa
1957

Việc sử dụng Khẩu hiệu Quốc gia “Chúng tôi Tin cậy Chúa” trên tất cả các 
tờ tiền đã được luật pháp quy định bắt buộc từ năm 1955. Nó xuất hiện lần 
đầu tiên trên tiền giấy cùng với sự phát hành của Giấy Chứng chỉ 1 USD, 
Sê-ri 1957, và bắt đầu xuất hiện trên các loại Giấy bạc của Cục Dự trữ Liên 
bang với Sê-ri 1963.

Dây Bảo hiểm và 
Kỹ thuật In chữ 
siêu nhỏ
1990

Một dây bảo hiểm và kỹ thuật in siêu nhỏ đã được đưa vào để ngăn chặn 
nạn làm tiền giả bằng các máy in và sao chép tân tiến (photocopy). Các đặc 
điểm này xuất hiện lần đầu tiên ở các đồng 100 USD có Sê-ri 1990. Với  
Sê-ri 1993, các đặc điểm này đã xuất hiện trên tất cả các mệnh giá trừ đồng 
1 USD và 2 USD.

Thiết kế lại Tiền
1996

Trong lần thay đổi về thiết kế quan trọng đầu tiên diễn ra vào những năm 
67, tiền giấy của Mỹ đã được thiết kế lại nhằm hợp nhất một loạt các biện 
pháp ngăn chặn nạn làm tiền giả mới. Các đồng tiền mới đã được ban hành 
bắt đầu với đồng 100 USD năm 1996, tiếp sau đó là đồng 50 USD năm 
1997, 20 USD năm 1998 và 10 USD và 5 USD năm 2000. 

Sở mật vụ được 
Sáp nhập vào 
Bộ Nội an
2003

Việc bảo vệ tính an toàn của đồng đôla nhằm chống lại nạn làm tiền giả đă 
diễn ra đồng thời với các nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia khác, khi Sở Mật vụ 
Mỹ được sáp nhập vào Bộ Nội an mới của Mỹ.
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Màu sắc Mới của 
Tiền: An toàn 
hơn. Thông 
minh hơn. 
Bảo đảm Hơn. 
Đồng 20 USD 
Mới
2003

Để luôn đi trước những kẻ làm tiền giả, chính phủ Mỹ đã giới thiệu các thiết 
kế tiền mới có Sê-ri 2004. Đồng 20 USD được thiết kế lại gồm có: 

• 	 Mực Đổi màu: Hãy nhìn vào số “20” ở góc dưới bên phải trên bề mặt 
tờ tiền. Khi bạn kéo tờ tiền lên xuống, mực đổi màu sẽ thay đổi từ 
màu đồng sang màu xanh lá cây. Sự thay đổi màu sắc ở đồng tiền 
thiết kế lại trông rõ nét hơn nên người dân có thể kiểm tra tiền của họ 
một cách dễ dàng hơn.

• 	 Hình chìm: Đưa tờ tiền ra trước ánh sáng và tìm hình chìm, hoặc hình 
ảnh mờ, giống với bức chân dung lớn. Hình chìm là một phần của tờ 
tiền này và có thể được nhìn thấy ở cả hai mặt của tờ tiền.

• 	 Dây Bảo hiểm: Đưa tờ tiền ra trước ánh sáng và tìm dây bảo hiểm, 
hay sợi nhựa được đính vào giấy bạc và chạy dọc trên một mặt 
của đồng tiền này. Nếu nhìn gần, bạn có thể thấy dòng chữ “USA 
TWENTY” và một lá cờ nhỏ dọc theo Dây bảo hiểm ở cả hai mặt của 
đồng tiền. Dây bảo hiểm cũng phát sáng màu xanh lá cây dưới ánh 
đèn tử ngoại.

Đồng 50 USD 
Mới
2004

Đồng 50 USD thiết kế lại đã được phát hành vào ngày 28 tháng 9 năm 2004, 
và bao gồm ba đặc điểm an ninh: 

• 	 Mực Đổi màu: Hãy nhìn vào số “50” ở góc dưới bên phải trên bề mặt 
tờ tiền. Khi bạn kéo tờ tiền lên xuống, mực đổi màu sẽ thay đổi từ 
màu đồng sang màu xanh lá cây. Sự thay đổi màu sắc ở đồng tiền 
thiết kế lại trông rõ nét hơn nên người dân có thể kiểm tra tiền của họ 
dễ dàng hơn.

• 	 Hình chìm: Đưa tờ tiền ra trước ánh sáng và tìm hình chìm, hoặc hình 
ảnh mờ, giống với bức chân dung lớn. Hình chìm là một phần của 
đồng tiền này và có thể được nhìn thấy ở cả hai mặt của đồng tiền.

• 	 Dây Bảo hiểm: Đưa tờ tiền ra trước ánh sáng và tìm dây bảo hiểm, 
hay chính là sợi nhựa được đính vào giấy bạc và chạy dọc phía bên 
phải bức chân dung. Nếu nhìn gần, các chữ “USA 50” và một lá cờ 
nhỏ được thấy dọc theo dây bảo hiểm ở cả hai mặt của đồng tiền. 
Dây này phát sáng màu vàng khi được đặt dưới ánh đèn tử ngoại.
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Đồng 10 USD 
Mới
2006

Đồng 10 USD thiết kế lại có Sê-ri 2004A đã được phát hành vào ngày 2 
tháng 3 năm 2006. Chữ “A” trong sê-ri này cho thấy sự thay đổi trong một 
số đặc điểm của tờ tiền; trong trường hợp này, là thay đổi trong chữ ký của 
Bộ trưởng Tài chính. Đồng10 USD được thiết kế lại bao gồm:

• 	 Mực Đổi màu: Hãy lật nghiêng tờ 10 USD của bạn và kiểm tra số 
“10” ở góc dưới bên tay phải trên bề mặt tờ tiền xem nó thay đổi từ 
màu đồng sang màu xanh lá cây. Sự thay đổi màu sắc của đồng tiền 
thiết kế lại trông rõ nét hơn nên người dân có thể dễ dàng kiểm tra 
tiền của họ.

• 	 Hình chìm: Giơ đồng 10 USD của bạn lên trước ánh sáng để kiểm tra 
xem có một hình mờ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Alexander Hamilton 
xuất hiện ở bên phải bức chân dung lớn của ông hay không. Ta có 
thể nhìn thấy được hình này ở cả hai mặt của tờ tiền. Trên đồng 10 
USD thiết kế lại, một hình bầu dục để trống đã được đưa vào thiết kế 
này nhằm làm nổi bật vị trí của hình chìm.

• 	 Dây Bảo hiểm: Giơ đồng 10 USD của bạn ra trước ánh sáng và chắc 
chắn rằng có một sợi nhỏ được đính vào tờ giấy bạc. Ta có thể thấy 
dòng chữ “USA TEN” và một lá cờ nhỏ xuất hiện với nét in rất nhỏ 
Dây bảo hiểm chạy dọc theo bên phải bức chân dung và có thể nhìn 
thấy từ cả hai mặt của đồng tiền. Dây này phát sáng màu da cam khi 
nó được giữ dưới ánh đèn tử ngoại.

Đồng 5 USD Mới
2008

Đồng 5 USD thiết kế lại sẽ được phát hành vào ngày 13 tháng 3 năm 2008. 
Các đặc điểm an ninh mới và nâng cao giúp dễ dàng hơn trong việc kiểm tra 
các đồng 5 USD mới và những kẻ làm tiền giả khó bắt chước hơn. Đồng 5 
USD thiết kế lại bao gồm các đặc điểm:

• 	 Hình chìm: Có hai hình chìm trên đồng 5 USD được thiết kế lại. Một 
hình số “5” lớn in chìm trong khoảng trống bên phải của bức chân 
dung thay cho bức chân dung Tổng thống Lincoln được in chìm ở 
các thiết kế đồng 5 USD cũ.  Hình chìm thứ hai – một cột có ba chữ 
số “5” nhỏ hơn - được thêm vào trong thiết kế của đồng 5 USD mới 
và được đặt ở bên trái của bức chân dung. 

• 	 Dây Bảo hiểm: Dây bảo hiểm chạy dọc và được đặt ở bên phải bức 
chân dung trên đồng 5 USD được thiết kế lại. Các ký tự “USA” đứng 
trước chữ số “5” theo kiểu xen kẽ có thể nhìn thấy dọc theo Dây bảo 
hiểm ở cả hai mặt đồng tiền. Dây bảo hiểm phát ánh sáng xanh da 
trời khi đặt dưới đèn tử ngoại. 
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